
Tổng số Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
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(10)=(11)+(1
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(11) (12)

(13)=(4)-(5)-

(7)

1 Ban Quản lý Khu Kinh tế 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1

2 Bảo hiểm Xã hội 222 526 2.526 748 0 0 483 483 0 2.570 2.570 0 265

3 Công an tỉnh 1.860 326 1.557 2.186 0 0 269 269 0 1.305 1.305 0 1.917

4 Công ty CP Điện nước An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Công ty Điện lực An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sở Công Thương 20 569 4.192 589 2 4 568 568 0 4.259 4.259 0 19

7 Sở Giao thông Vận tải 335 552 2.637 887 0 0 562 562 0 2.567 2.567 0 325

8 Sở Giáo dục và Đào tạo 39 10 52 49 0 1 10 10 0 50 50 0 39

9 Sở Khoa học và Công nghệ 0 1 6 1 0 0 1 1 0 10 10 0 0

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 200 980 252 0 0 190 190 0 1.003 1.003 0 62

11 Sở Lao động, Thương binh và XH 30 9 90 39 3 14 15 15 0 80 80 0 21

12 Sở Ngoại vụ 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

13 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 26 60 235 86 3 10 36 36 0 217 217 0 47

14 Sở Nội vụ 9 13 57 22 2 4 11 11 0 48 48 0 9

15 Sở Thông tin và Truyền thông 1 2 13 3 0 0 3 3 0 20 20 0 0

16 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 70 14 103 84 0 2 31 31 0 132 130 2 53

18 Sở Tư pháp 389 280 1.313 669 0 7 185 185 0 1.370 1.370 0 484

19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 10 67 18 0 3 17 17 0 72 72 0 1

20 Sở Xây dựng 86 44 173 130 14 35 35 35 0 155 155 0 81

21 Sở Y tế 283 74 296 357 0 1 36 35 1 310 307 3 321

Tổng cộng 3.431 2.691 14.301 6.122 24 81 2.453 2.452 1 14.172 14.167 5 3.645
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